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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HOÁ THÔNG BÁO 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN XÉT HỌC BẠ NĂM 2016 

 
A. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN: 

 

1. Ngành Công tác xã hội 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Hà Thị Hà Chi 10/10/98 Công tác xã hội 01 1 Văn 7.3 Địa 7.3 Địa 7.4 22.0 TT 

2.  Hà Thị Do 29/12/98 Công tác xã hội 01 1 Văn 6.5 Sử 6.7 Địa 6.9 20.1 TT 

3.  Vi Thị Hường 08/11/97 Công tác xã hội 01 1 Văn 6 Sử 6.1 Địa 6.5 18.6 TT 

4.  Hà Thị Huyền 22/08/98 Công tác xã hội 01 1 Văn 6.8 Sử 6.9 Địa 7.0 20.7 TT 

5.  Vi Văn Kít 08/10/97 Công tác xã hội 01 1 Văn 6.0 Sử 6.2 Địa 6.1 18.3 TT 

6.  Lê Bá Quốc  Lập 26/09/92 Công tác xã hội  2NT Văn 6.0 Sử 6.3 Địa 6.3 18.6 TT 

7.  Đỗ Thị Linh 09/12/98 Công tác xã hội  1 Văn 7.6 Sử 7.7 Địa 7.8 23.1 TT 

8.  Nguyễn Thị Ngọc Mai 16/11/98 Công tác xã hội  1 Văn 7 Sử 7.8 Địa 7.1 21.9 TT 

9.  Phạm Thuỳ Nga 08/06/98 Công tác xã hội 01 1 Văn 6.5 Sử 6.7 Địa 6.4 19.6 TT 

10.  Hơ Seo  Sềnh 19/05/97 Công tác xã hội 01 1 Văn 6.4 Sử 6.0 Địa 6.2 18.6 TT 

11.  Thào Seo Thành 19/07/97 Công tác xã hội 01 1 Văn 6.2 Sử 6.3 Địa 6.2 18.7 TT 

 
Tổng: 11 thí sinh trúng tuyển 
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2. Ngành Giáo dục mầm non 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Lê Thị Tú Anh 30/07/96 Giáo dục mầm non  2NT Toán 6.7 Văn 7.1 NK 7.75 21.55 TT 

2.  Quách Thị Vân Anh 16/03/97 Giáo dục mầm non 01 1 Văn 6.4 Toán 5.5 NK 7.25 19.15 TT 

3.  Phạm Thị Chinh 11/10/98 Giáo dục mầm non  2NT Toán 5.7 Văn 6.2 NK 6.5 18.4 TT 

4.  Lê Anh  Đào 24/03/98 Giáo dục mầm non  2NT Văn 6.2 Toán 7.7 NK 6.75 20.65 TT 

5.  Nguyễn Thị Đông 02/10/97 Giáo dục mầm non  2NT Toán 7.4 Văn 6.9 NK 6.5 20.8 TT 

6.  Trương Thị Duyên 11/12/98 Giáo dục mầm non  2NT Toán 7.2 Văn 7.2 NK 7.25 21.65 TT 

7.  Phạm Thu Hà 28/08/98 Giáo dục mầm non  2NT Toán 7.0 Văn 6.9 NK 6.75 20.65 TT 

8.  Đỗ Thị Hằng 10/01/97 Giáo dục mầm non  1 Toán 6.1 Văn 6.3 NK 6.75 19.15 TT 

9.  Nguyễn Thị Hằng 06/09/98 Giáo dục mầm non  2NT Văn 5.6 Toán 5.3 NK 7 17.9 TT 

10.  Trần Thị Hiền 16/11/98 Giáo dục mầm non  2NT Toán 6.2 Văn 6.7 NK 6 18.9 TT 

11.  Phạm Thị Hoa 17/03/98 Giáo dục mầm non  1 Toán 6.3 Văn 7.5 NK 6.5 20.3 TT 

12.  Hoàng Thị Hoàn 15/04/97 Giáo dục mầm non 01 1 Toán 6 Văn 7.1 NK 6.25 19.35 TT 

13.  Nguyễn Thị Hồng 20/11/98 Giáo dục mầm non  2NT Toán 6.5 Văn 7.1 NK 6.75 20.35 TT 

14.  Bùi Thị Hương 27/09/97 Giáo dục mầm non  2NT Toán 5.9 Văn 6.5 NK 7.25 19.65 TT 

15.  Hà Thị Hương 26/08/98 Giáo dục mầm non 01 1 Toán 5.4 Văn 6.1 NK 7 18.5 TT 

16.  Nguyễn Thị Mai Hương 01/12/97 Giáo dục mầm non  2NT Toán 7.2 Văn 6.3 NK 8.25 21.75 TT 

17.  Nguyễn Thị Huyền 08/03/97 Giáo dục mầm non  1 Toán 6.8 Văn 6.2 NK 6.25 19.25 TT 

18.  Nguyễn Thị Hồng Lam 20/08/98 Giáo dục mầm non  1 Toán 6.2 Văn 6.5 NK 6.5 19.2 TT 

19.  Trần Thị Hương Lan 18/04/98 Giáo dục mầm non  2NT Văn 6.8 Toán 5.2 NK 7.25 19.25 TT 

20.  Bùi Thị Thùy Linh 05/12/98 Giáo dục mầm non 01 1 Toán 4.9 Văn 5.8 NK 6.75 17.45 TT 

21.  Nguyễn Thị Ly 28/08/98 Giáo dục mầm non  2NT Văn 7 Toán 5.8 NK 5.5 18.3 TT 

22.  Nguyễn Thị Hải Ly 04/12/97 Giáo dục mầm non  1 Toán 5.6 Văn 6.1 NK 6.75 18.45 TT 

23.  Lê Thị Mai 20/10/98 Giáo dục mầm non  1 Toán 5.4 Văn 6.3 NK 6 17.7 TT 

24.  Nguyễn Thị Trà  My 23/08/98 Giáo dục mầm non  2NT Văn 8.1 Toán 6.7 NK 7.25 22.05 TT 
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25.  Triệu Thị Năm 04/05/96 Giáo dục mầm non 01 1 Văn 6.7 Toán 6.0 NK 6.75 19.45 TT 

26.  Lê Thị Mỹ Ngọc 17/08/98 Giáo dục mầm non  2NT Toán 4.9 Văn 6.2 NK 6.75 17.85 TT 

27.  Khương Thị Lan Nhi 23/11/98 Giáo dục mầm non  2 Toán 5.2 Văn 4.9 NK 7.5 17.6 TT 

28.  Đỗ Thị Nhung 28/01/98 Giáo dục mầm non  2NT Toán 6.6 Văn 7.1 NK 6.5 20.2 TT 

29.  Lang Thị Nhung 11/12/96 Giáo dục mầm non 01 1 Văn 6.7 Toán 5.7 NK 6.5 18.9 TT 

30.  Nguyễn Thị Nhung 26/09/98 Giáo dục mầm non  1 Toán 6.6 Văn 6.8 NK 7.75 21.15 TT 

31.  Nguyễn Thị Nụ 20/10/95 Giáo dục mầm non  1 Văn 6.5 Toán 6.1 NK 7.0 19.6 TT 

32.  Nguyễn Thị Phúc 16/06/98 Giáo dục mầm non  2NT Toán 7.4 Văn 7 NK 7 21.4 TT 

33.  Cao Thị Bích Phương 19/10/98 Giáo dục mầm non  2 Văn 5.6 Toán 4.9 NK 7 17.5 TT 

34.  Đặng Thị Phương 10/09/98 Giáo dục mầm non  2NT Văn 7 Toán 6.4 NK 6.5 19.9 TT 

35.  Lê Mai Phương 22/09/98 Giáo dục mầm non  1 Văn 6.8 Toán 5.5 NK 7.25 19.55 TT 

36.  Lê Thị  Phương 27/09/96 Giáo dục mầm non  2NT Văn 5.7 Toán 5.8 NK 6.75 18.25 TT 

37.  Lữ Thị Phương 15/10/97 Giáo dục mầm non  1 Toán 5.5 Anh 6.1 NK 6.5 18.1 TT 

38.  Vũ Thị Thắm 02/09/97 Giáo dục mầm non  2 Toán 5.5 Văn 7.5 NK 7 20 TT 

39.  Nguyễn Thị Thanh 29/06/97 Giáo dục mầm non  2NT Toán 5.9 Văn 6.5 NK 6.5 18.9 TT 

40.  Hoàng Thị Thảo 10/06/97 Giáo dục mầm non  2NT Toán 7.4 Văn 7.9 NK 7.25 22.55 TT 

41.  Nguyễn Giang Thảo 30/09/98 Giáo dục mầm non  1 Toán 6.7 Văn 6.3 NK 6.5 19.5 TT 

42.  Nguyễn Thị Phương Thảo 21/07/98 Giáo dục mầm non  2 Toán 6.0 Văn 6.7 NK 7.75 20.45 TT 

43.  Trần Thị  Thu 29/12/97 Giáo dục mầm non 01 1 Văn 7.1 Toán 6.1 NK 6.75 19.95 TT 

44.  Đặng Thị Thương 28/02/96 Giáo dục mầm non 01 1 Văn 6.6 Toán 5.5 NK 6.5 18.6 TT 

45.  Lê Thị Thương 12/03/97 Giáo dục mầm non  0 Văn 6.7 Toán 5.2 NK 6.5 18.4 TT 

46.  Lê Trần Diệu Thuỳ 22/09/98 Giáo dục mầm non  2NT Văn 6.8 Toán 5.7 NK 6.5 19 TT 

47.  Nguyễn Thị Trang 20/10/97 Giáo dục mầm non  1 Toán 6.4 Anh 6.4 NK 6 18.8 TT 

48.  Nguyễn Thị Việt Trinh 08/09/98 Giáo dục mầm non  2NT Văn 7.1 Toán 7 NK 7 21.1 TT 

49.  Lê Thị Tươi 20/01/98 Giáo dục mầm non  2 Văn 6 Toán 5.4 NK 5.75 17.15 TT 

50.  Lê Thị Tuyền 23/07/98 Giáo dục mầm non  2NT Văn 7.3 Toán 6.3 NK 5.75 19.35 TT 
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51.  Lê Thị Ánh Tuyết 12/08/97 Giáo dục mầm non  2 Toán 7.1 Văn 5.5 NK 6.5 19.1 TT 

52.  Trần Thị Thảo Vân 22/10/98 Giáo dục mầm non  1 Toán 5.4 Văn 6 NK 7.75 19.15 TT 

53.  Trịnh Thị Vân 18/06/97 Giáo dục mầm non  2 Toán 7.7 Văn 6.8 NK 8.25 22.75 TT 

54.  Lường Thị Xuân 18/07/97 Giáo dục mầm non 01 1 Văn 6.7 Toán 5.7 NK 7.25 19.65 TT 

55.  Ngô Thị Hải Yến 05/12/96 Giáo dục mầm non  2NT Văn 7.7 Toán 8.4 NK 7.5 23.6 TT 

 

Tổng: 55 thí sinh trúng tuyển. 
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3. Ngành  Ngôn ngữ Anh 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Văn Thị Vân Anh 15/10/98 Ngôn ngữ Anh  2 Toán 6.9 Văn 6.7 Anh 6.6 20.2 TT 

2.  Phạm Ngọc Ánh 20/02/98 Ngôn ngữ Anh 01 1 Toán 8.2 Văn 7.1 Anh 6.4 21.7 TT 

3.  Nguyễn Thị Duyên 20/08/98 Ngôn ngữ Anh  1 Toán 7.5 Lý 7 Anh 6.9 21.4 TT 

4.  Trịnh Thị Thảo Hà 25/01/98 Ngôn ngữ Anh  2NT Toán 7.1 Văn 7.6 Anh 8.1 22.8 TT 

5.  Phạm Thị Hằng 18/01/98 Ngôn ngữ Anh  2NT Văn 6.6 Địa 7.2 Anh 7.1 20.9 TT 

6.  Mai Thị Hạnh 08/02/98 Ngôn ngữ Anh  2NT Toán 6.6 Văn 6.4 Anh 6.8 19.8 TT 

7.  Trịnh Thị Hoa 19/06/98 Ngôn ngữ Anh  2NT Toán 6.9 Văn 6.6 Anh 6.8 20.3 TT 

8.  Đặng Thị Hoài 02/01/97 Ngôn ngữ Anh  2NT Toán 6.4 Văn 6.8 Anh 6.6 19.8 TT 

9.  Nguyễn Thị Hoài 18/02/98 Ngôn ngữ Anh  2NT Toán 8.2 Văn 7.1 Anh 6.8 22.1 TT 

10.  Lê Thị Ngọc Linh 22/02/97 Ngôn ngữ Anh  2NT Văn 8.2 Sử 6.7 Anh 8 22.9 TT 

11.  Nguyễn Thị Thanh Loan 15/05/98 Ngôn ngữ Anh  2 Toán 7.6 Văn 6.9 Anh 8.3 22.8 TT 

12.  Nguyễn Diệu  Mai 14/10/98 Ngôn ngữ Anh  1 Toán 7.5 Văn 6.6 Anh 7.9 22 TT 

13.  Mai Thị Linh Trang 19/04/98 Ngôn ngữ Anh  1 Văn 6.5 Địa 6.9 Anh 7.2 20.6 TT 

14.  Nguyễn Thị Trang 22/01/96 Ngôn ngữ Anh  2 Toán 6.9 Văn 6.7 Anh 7.1 20.7 TT 

 

Tổng: 14 thí sinh trúng tuyển. 
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4. Ngành Quản lý thể dục thể thao 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Dương Việt Anh 28/07/97 QL Thể dục thể thao  1 Toán 4.9 Văn 5.7 NK 7.0 17.6 TT 

2.  Lê Hoàng Anh 06/07/97 QL Thể dục thể thao  2NT Toán 5.6 Sinh 5.8 NK 8.5 19.9 TT 

3.  Phạm Văn Chiểu 09/09/96 QL Thể dục thể thao 01 1 Toán 5.4 Văn 4.8 NK 9.0 19.2 TT 

4.  Hà Thị Cúc 17/01/96 QL Thể dục thể thao 01 1 Toán 5.4 Văn 4.7 NK 9.5 19.6 TT 

5.  Trần Thị Hoà 06/04/95 QL Thể dục thể thao  2NT Văn 5.6 Sinh 5.3 NK 7.5 18.4 TT 

6.  Hoàng Ngọc  Hưng 27/07/96 QL Thể dục thể thao  2NT Toán 4.6 Sinh 5.1 NK 8.0 17.7 TT 

7.  Lê Văn  Lợi 08/10/94 QL Thể dục thể thao  2NT Toán 5.1 Sinh 5.4 NK 8.0 18.5 TT 

8.  Lữ Văn Mừng 18/04/97 QL Thể dục thể thao  0 Văn 4.8 Toán 5.5 NK 9.0 19.3 TT 

9.  Nguyễn Viết Nam 08/08/97 QL Thể dục thể thao  2 Toán 7.3 Văn 5.9 NK 9.5 22.7 TT 

10.  Vũ Văn Sơn 29/04/98 QL Thể dục thể thao  2NT Toán 9.0 Sinh 7.8 NK 9.5 26.3 TT 

11.  Tô Ngọc Thanh 14/04/98 QL Thể dục thể thao  2 Toán 4.9 Sinh 5.9 NK 7.5 18.3 TT 

12.  Bùi Thị Thu 27/12/95 QL Thể dục thể thao  2NT Văn 5.2 Sinh 5.1 NK 8.5 18.8 TT 

 

Tổng: 12 thí sinh trúng tuyển. 
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5. Ngành Quản lý nhà nước 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Phạm Như Bắc 23/03/98 Quản lý nhà nước 01 1 Toán 7.8 Lý 8.3 Hoá 7.8 23.9 TT 

2.  Mai Thanh Bình 09/11/95 Quản lý nhà nước  2NT Toán 6.8 Lý 6.3 Hóa 6.3 19.4 TT 

3.  Trịnh Như Giang 22/08/93 Quản lý nhà nước  2NT Văn 6.3 Sử 6.9 Địa 6.5 19.7 TT 

4.  Nguyễn Thị Hiền 07/12/98 Quản lý nhà nước  1 Văn 7.6 Sử 7.5 Địa 7.6 22.7 TT 

5.  Lê Thị Hoa 02/06/98 Quản lý nhà nước 01 1 Toán 8.2 Lý 8.6 Hoá 8.1 24.9 TT 

6.  Lê Thị Thu Hương 25/05/98 Quản lý nhà nước  1 Văn 7.8 Sử 6.5 Địa 6.8 21.1 TT 

7.  Lương Thị Huyền 27/05/98 Quản lý nhà nước 01 1 Văn 6.9 Sử 6.3 Địa 6.7 19.9 TT 

8.  Hoàng Lê Hồng Ngọc 22/10/98 Quản lý nhà nước  2 Văn 7 Sử 7.3 Địa 7.1 21.4 TT 

9.  Cao Thị Hồng  Nhung 13/08/98 Quản lý nhà nước  2NT Văn 7.1 Sử 7.2 Anh 7.3 21.6 TT 

10.  Đinh Xuân Sáng 25/05/96 Quản lý nhà nước  1 Văn 7.7 Sử 7.6 Địa 8 23.3 TT 

11.  Lê Nguyên Tùng 20/10/86 Quản lý nhà nước  2NT Toán 6.7 Lý 6.8 Hoá 6.8 20.3 TT 

12.  Lộc Thị Vân 12/08/97 Quản lý nhà nước 01 1 Văn 6.6 Sử 6.9 Địa 7.1 20.6 TT 

13.  Mùa Bá Giờ 05/04/97 Quản lý nhà nước 01 1 Toán 7.1 Lý 6.6 Hoá 5.9 19.6 TT 

 
Tổng: 13 thí sinh trúng tuyển. 
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6. Ngành Quản lý văn hóa 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Vũ Thị Quỳnh Anh 05/09/98 Quản lý văn hoá  2 Toán 5.5 Lý 6.2 Hoá 6.3 18 TT 

2.  Ngân Thi Danh 13/06/98 Quản lý văn hoá 01 1 Văn 6.8 Sử 6.7 Địa 6.9 20.4 TT 

3.  Nguyễn Thị Hậu 02/05/98 Quản lý văn hoá  2NT Văn 6.8 Sử 8.3 Địa 7.4 22.5 TT 

4.  Hoàng Văn Hùng 15/09/93 Quản lý văn hoá  2NT Văn 7.9 Sử 7.0 Địa 7.1 22 TT 

5.  Lương Văn Lộc 20/02/98 Quản lý văn hoá 01 1 Văn 5.7 Sử 6.6 Địa 6.4 18.7 TT 

6.  Hà Ngọc Mai 24/08/98 Quản lý văn hoá 01 1 Toán 8.1 Lý 8.4 Hoá 8.7 25.2 TT 

7.  Hà Thị Phương 25/02/98 Quản lý văn hoá 01 1 Văn 7.2 Sử 7.5 Địa 7.3 22 TT 

8.  Hơ Seo Thành 04/03/97 Quản lý văn hoá 01 1 Văn 6.5 Sử 6.4 Địa 5.8 18.7 TT 

9.  Lữ Thị Thiệp 12/11/98 Quản lý văn hoá 01 1 Văn 7.0 Sử 6.2 Địa 6.4 19.6 TT 

10.  Phạm Thị Linh Thùy 03/11/98 Quản lý văn hoá  2NT Văn 7 Sử 6.7 Anh 6.6 20.3 TT 

11.  Đinh Thị Minh Anh 15/02/98 Quản lý văn hóa 01 1 Văn 6 Sử 5.9 Địa 6.9 18.8 TT 

12.  Lê Phương Anh 01/11/98 Quản lý văn hóa  2NT Văn 6.2 Sử 5.8 Anh 6.9 18.9 TT 

13.  Lò Văn Đoai 14/12/98 Quản lý văn hóa 01 1 Văn 5.8 Sử 7.6 Địa 7.2 20.6 TT 

14.  Hoàng Minh Dương 02/01/98 Quản lý văn hóa  2NT Văn 7.6 Sử 7.7 Địa 8 23.3 TT 

15.  Lò Thị  Hành 10/10/98 Quản lý văn hóa 01 1 Văn 6.9 Sử 6.9 Địa 6.6 20.4 TT 

16.  Nguyễn Thị Huyền 23/03/96 Quản lý văn hóa  1 Văn 6.9 Sử 6.4 Địa 6.8 20.1 TT 

17.  Nguyễn Thị Quỳnh 03/07/98 Quản lý văn hóa  2 Văn 7.6 Sử 7.7 Địa 7.9 23.2 TT 

18.  Lê Thị Thúy 27/10/98 Quản lý văn hóa 01 1 Văn 5.8 Sử 7 Địa 6 18.8 TT 

19.  Lê Tuấn Anh 28/01/97 Quản lý văn hóa  0 Văn 6.2 Sử 6.6 Địa 6.6 19.4 TT 

20.  Trần Quỳnh Anh 18/10/97 Quản lý văn hóa  2 Văn 6.9 Sử 6.7 Địa 6.6 20.2 TT 

 
Tổng: 20 thí sinh trúng tuyển. 
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7. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Nguyễn Lê Hoàng Anh 08/10/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 2 Văn 5.5 Sử 6.9 Địa 5.9 18.3 TT 

2.  Võ Thị Phương Anh 05/04/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 1 Văn 6.6 Sử 6.3 Địa 6.6 19.5 TT 

3.  Lê Thế Đức 15/05/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 2 Văn 7.6 Sử 7.8 Anh 6.7 22.1 TT 

4.  Lê Thị Hiền 04/04/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 2NT Văn 6.6 Sử 6.5 Địa 6.9 20 TT 

5.  Trịnh văn Hiếu 15/01/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 2NT Văn 6.3 Sử 6.6 Địa 6.3 19.2 TT 

6.  Trương Thị Hương 24/10/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 2NT Văn 7.6 Sử 7.9 Địa 7.1 22.6 TT 

7.  Lê Thị Khánh  Huyền 20/11/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 2 Văn 6.9 Sử 6.8 Địa 6.6 20.3 TT 

8.  Trần Mạnh Linh 22/07/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 1 Văn 6.2 Sử 6.7 Địa 6.4 19.3 TT 

9.  Trịnh Thị Ngân 19/05/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 2NT Toán 9 Lý 7.5 Hoá 8.2 24.7 TT 

10.  Lê Văn  Phúc 13/04/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 2 Văn 6.3 Sử 6.3 Địa 6.6 19.2 TT 

11.  Dương Như Quỳnh 16/12/97 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 1 Toán 6.3 Lý 6.4 Hoá 6.1 18.8 TT 

12.  Ngô Minh Tâm 01/01/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
 1 Toán 7.5 Lý 7.2 Hoá 7.5 22.2 TT 

13.  Hà Thị Tuyền 10/07/96 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
01 1 Văn 6.8 Sử 6.9 Địa 6.9 20.6 TT 

14.  Nguyễn Thị  Hiền 17/08/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành  2NT Văn 7.0 Sử 7.0 Địa 7.9 21.9 TT 

15.  Ngô Thị Huyền 25/01/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành  2NT Văn 5.8 Sử 6.4 Địa 6.8 19 TT 

16.  Phạm Thị Phượng 16/10/98 
Quản trị  dịch vụ du lịch 

và lữ hành  2NT Văn 6.2 Sử 6.9 Địa 7.2 20.3 TT 

 
Tổng: 16 thí sinh trúng tuyển. 
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8. Ngành Quản trị khách sạn 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Lê Thị Ngọc Anh 10/12/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6.6 Sử 7.1 Địa 7.5 21.2 TT 

2.  Lê Thị Quỳnh Anh 26/06/98 Quản trị khách sạn  2NT Toán 7.4 Lý 6.3 Hoá 6.1 19.8 TT 

3.  Nguyễn Lê Hoàng Anh 08/10/98 Quản trị khách sạn  2 Văn 5.5 Sử 6.9 Địa 5.9 18.3 TT 

4.  Nguyễn Thị Lan Anh 19/09/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6.1 Sử 6.5 Địa 6.6 19.2 TT 

5.  Hoàng Thị Ánh 15/08/98 Quản trị khách sạn  2NT Toán 8.4 Lý 7.3 Hoá 8.2 23.9 TT 

6.  Lê Thị Chi 13/06/98 Quản trị khách sạn  2NT Toán 6.9 Lý 6.1 Hoá 6.6 19.6 TT 

7.  Đinh Thị Kiều Chinh 05/09/98 Quản trị khách sạn  1 Toán 6.7 Lý 6.4 Hoá 6.4 19.5 TT 

8.  Nguyễn Ngọc Cường 04/08/97 Quản trị khách sạn  2 Toán 7.8 Lý 7.6 Hoá 6.4 21.8 TT 

9.  Trương Quốc Đạt 23/04/98 Quản trị khách sạn 01 1 Toán 6.3 Lý 6.2 Hoá 5.9 18.4 TT 

10.  Lê Danh Đức 01/02/98 Quản trị khách sạn  2NT Toán 6.2 Lý 6.5 Hoá 6.5 19.2 TT 

11.  Nguyễn Văn Dung 08/12/98 Quản trị khách sạn 01 1 Văn 6.3 Sử 7 Địa 6.6 19.9 TT 

12.  Đinh Thị Mỹ Duyên 26/06/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6.7 Sử 7 Địa 7 20.7 TT 

13.  Phạm Thị Duyên 02/06/97 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6.9 Sử 7.1 Địa 7.1 21.1 TT 

14.  Lê Thị Ngọc Hà 02/09/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6 Sử 5.8 Địa 6.3 18.1 TT 

15.  Nguyễn Hoàng Hà 02/09/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 5.9 Sử 6.1 Địa 6 18 TT 

16.  Nguyễn Thị  Hằng 21/01/97 Quản trị khách sạn  2NT Toán 6.5 Lý 6.5 Hoá 6.8 19.8 TT 

17.  Nguyễn Thị Hằng 22/08/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 7.1 Sử 6.6 Địa 7.3 21 TT 

18.  Nguyễn Thị Hằng 20/10/97 Quản trị khách sạn  1 Văn 6.5 Sử 6.6 Địa 7.1 20.2 TT 

19.  Lê Thị  Hiền 04/04/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6.6 Sử 6.5 Địa 6.9 20 TT 

20.  Trịnh Văn Hiếu 15/01/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6.3 Sử 6.6 Địa 6.3 19.2 TT 

21.  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 13/12/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 7.9 Sử 7.3 Địa 8 23.2 TT 

22.  Lê Thị Diệu Hồng 10/02/98 Quản trị khách sạn  1 Toán 6.8 Lý 6.7 Hoá 7 20.5 TT 

23.  Nguyễn Thị Hồng 10/09/98 Quản trị khách sạn  2NT Toán 6.3 Lý 6.6 Hoá 6.5 19.4 TT 

24.  Trần Thị Ánh Hồng 04/12/98 Quản trị khách sạn  2 Văn 6.4 Sử 6.1 Địa 6.3 18.8 TT 



 11 

ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

25.  Hoàng Thị Hường 20/10/97 Quản trị khách sạn  2NT Toán 6.2 Lý 5.7 Hoá 7.1 19 TT 

26.  Nguyễn Thị Hường 14/04/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6.5 Sử 6.7 Anh 6 19.2 TT 

27.  Nguyễn Thị Huyền 08/03/97 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6.3 Sử 6.2 Địa 6.6 19.1 TT 

28.  Nguyễn Thị Linh 10/09/98 Quản trị khách sạn  1 Văn 7.4 Sử 6.6 Địa 7.3 21.3 TT 

29.  Trương Thuỳ Linh 12/11/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 5.6 Sử 6.7 Địa 7.1 19.4 TT 

30.  Đỗ Trà My 14/03/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6.5 Sử 6.4 Địa 6.9 19.8 TT 

31.  Trần Thị Minh Nguyệt 29/07/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6.9 Sử 7.2 Địa 7.9 22 TT 

32.  Lê Thị Oanh 15/02/98 Quản trị khách sạn  2NT Toán 8.1 Lý 7 Hoá 7.6 22.7 TT 

33.  Lương Thị Thu Phương 23/11/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 7.9 Sử 7.6 Địa 7.7 23.2 TT 

34.  Nguyễn Thị Phượng 14/12/98 Quản trị khách sạn  2NT Toán 7.2 Lý 6.6 Hoá 6.5 20.3 TT 

35.  Vũ Xuân Quí 08/10/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 7.3 Sử 6.8 Địa 6.9 21 TT 

36.  Nguyễn Đăng Sơn 15/01/98 Quản trị khách sạn 01 1 Toán 7.7 Lý 6.8 Hoá 6.2 20.7 TT 

37.  Lê Thị Tâm 14/10/94 Quản trị khách sạn  1 Văn 6.6 Sử 6.7 Anh 6.8 20.1 TT 

38.  Cao Nhật Tân 22/10/97 Quản trị khách sạn  2NT Toán 7.9 Lý 6 Hoá 5.8 19.7 TT 

39.  Dương Đình Thắng 01/02/98 Quản trị khách sạn  1 Toán 6.5 Lý 5.7 Hoá 6.2 18.4 TT 

40.  Lường Thị Thảo 28/08/98 Quản trị khách sạn  2NT Toán 6.4 Lý 6.5 Hoá 6.9 19.8 TT 

41.  Nguyễn Thị Thảo 26/01/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 7.1 Sử 6.4 Địa 7.2 20.7 TT 

42.  Quách Thị Thu 18/06/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 7.6 Sử 6.9 Địa 6.9 21.4 TT 

43.  Lê Thị Thương 05/10/97 Quản trị khách sạn  1 Toán 6 Văn 6.3 Anh 6.5 18.8 TT 

44.  Lê Thị Thủy 04/04/98 Quản trị khách sạn 06 2NT Toán 7 Lý 7 Hoá 6.7 20.7 TT 

45.  Hoàng Thị Ngọc Trâm 05/10/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 7.8 Sử 8.2 Địa 8.4 24.4 TT 

46.  Lê Thị Trang 06/10/98 Quản trị khách sạn  2NT Văn 7.4 Sử 6.9 Anh 6.7 21 TT 

47.  Lưu Thị Trang 18/08/97 Quản trị khách sạn  2NT Toán 6.4 Văn 6.9 Anh 8.3 21.6 TT 

48.  Nguyễn Thị Trang 14/06/97 Quản trị khách sạn  2NT Văn 6.6 Sử 6.2 Anh 6.5 19.3 TT 

49.  Nguyễn Thị Thu Trang 26/09/98 Quản trị khách sạn 01 1 Toán 7.3 Lý 6.9 Hoá 7.3 21.5 TT 
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ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

50.  Nguyễn Quốc Trung 02/03/98 Quản trị khách sạn  2 Văn 5.9 Sử 6.8 Địa 7.7 20.4 TT 

51.  Mạc Văn Tú 17/04/98 Quản trị khách sạn 01 1 Văn 7.2 Sử 6.6 Địa 6.3 20.1 TT 

52.  Ngô Thị Vân 01/07/98 Quản trị khách sạn  2 Văn 6.8 Sử 6.5 Địa 6.3 19.6 TT 

53.  Phan Thị Yến 13/03/98 Quản trị khách sạn  1 Toán 7.2 Văn 6.7 Anh 7.4 21.3 TT 

54.  Nguyễn Thu Trang 30/07/97 Quản trị khách sạn  2 Văn 6.7 Sử 6.8 Địa 6.5 20 TT 

55.  Yên Thị Nhung 06/05/93 Quản trị khách sạn  2 Văn 6.0 Sử 6.2 Địa 6.4 18.6 TT 

 

Tổng: 55 thí sinh trúng tuyển. 
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9. Ngành Sư phạm âm nhạc 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Phạm Thị Duyên 18/08/98 Sư phạm âm nhạc 01 1 Văn 4.1 NK1 6 NK2 6 16.1 TT 

2.  Phạm Thị Thu Hà 25/07/98 Sư phạm âm nhạc  2 Văn 6.8 NK1 8 NK2 8 22.8 TT 

3.  Lê Thị  Hạnh 10/10/98 Sư phạm âm nhạc  2NT Văn 6.3 NK1 7 NK2 7 20.3 TT 

4.  Đào Đình Hào 21/06/94 Sư phạm âm nhạc  1 Văn 5.5 NK1 6 NK2 6 17.5 TT 

5.  Mai Thị Huyền 12/02/98 Sư phạm âm nhạc  2NT Văn 6.7 NK1 7 NK2 7.5 21.2 TT 

6.  Lê Văn Khương 10/01/97 Sư phạm âm nhạc 01 1 Văn 5.8 NK1 6.0 NK2 6.5 18.3 TT 

7.  Phạm Thị Liên 20/06/97 Sư phạm âm nhạc  1 Văn 7.8 NK1 7.0 NK2 7.0 21.8 TT 

8.  Ngô Thảo Ly 27/07/98 Sư phạm âm nhạc  2 Văn 6.5 NK1 8 Nk2 8 22.5 TT 

9.  Cao Văn Phước 15/05/98 Sư phạm âm nhạc  2NT Văn 5.5 NK1 6.5 NK2 7 19 TT 

10.  Đỗ Thị Phương 02/09/98 Sư phạm âm nhạc  2NT Văn 7.8 NK1 7 NK2 7.5 22.3 TT 

11.  Trần Phương Thảo 25/09/98 Sư phạm âm nhạc  1 Văn 7.1 NK1 6 NK2 8 21.1 TT 

12.  Nguyễn Thị Trang 02/10/98 Sư phạm âm nhạc 01 1 Văn 6.4 NK1 6 NK2 6 18.4 TT 

13.  Mạc Thị Tự 13/03/98 Sư phạm âm nhạc 01 1 Văn 6.8 NK1 6.0 NK2 6.0 18.8 TT 

14.  Đỗ Thị Mai  Anh 28/10/98 Sư phạm âm nhạc  2 
Văn 6.8 NK1 6.5 NK2 6.5 19.8 

TT 

15.  Nguyễn Thị Lan Anh 15/06/98 Sư phạm âm nhạc  2NT 
Văn 6.7 NK1 6.0 NK2 6.0 18.7 

TT 

16.  Trần văn Quân 02/02/97 Sư phạm âm nhạc  2 
Văn 7.1 NK1 5.0 NK2 5.0 17.1 

TT 

17.  Nguyễn Tuấn  Anh 12/04/91 Sư phạm âm nhạc  2 Văn 6.0 NK1 7.0 NK2 7.0 20 TT 

18.  Phạm Tuấn Anh 22/08/97 Sư phạm âm nhạc 01 1 Văn 5.9 NK1 6.0 NK2 6.5 18.4 TT 

19.  Trần Ngọc Dương 18/01/95 Sư phạm âm nhạc  2NT Văn 6.7 NK1 7.0 NK2 7.0 20.7 TT 

20.  Lâm Thuý Hà 14/12/96 Sư phạm âm nhạc  2 Văn 6.0 NK1 7.0 NK2 7.0 20 TT 

21.  Nguyễn Thị Trang Linh 27/03/97 Sư phạm âm nhạc  2 Văn 5.5 NK1 6.0 NK2 8.0 19.5 TT 

22.  Ngân Văn Nhất 06/04/92 Sư phạm âm nhạc  2NT Văn 5.3 NK1 6.0 NK2 6.5 17.8 TT 

23.  Lương Văn Tuân 22/03/96 Sư phạm âm nhạc 01 1 Văn 5.2 NK1 6.0 NK2 6.0 17.2 TT 
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ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

24.  Lê Hà  Uyên 30/04/97 Sư phạm âm nhạc  2NT Văn 6.0 NK1 6.0 NK2 6.0 18.0 TT 

25.  Trần Thị Yến 29/02/96 Sư phạm âm nhạc  2 Văn 7.5 NK1 7.0 NK2 6.5 21.0 TT 

 

Tổng: 25 thí sinh trúng tuyển. 
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10. Ngành Sư phạm mỹ thuật 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Hoa 10/01/98 Sư phạm Mỹ thuật  2NT Văn 7.9 NK1 8 NK2 6 21.9 TT 

2.  Lò A Vàng 09/12/97 Sư phạm Mỹ thuật 01 1 Văn 6.9 NK3 6.0 NK4 6.0 18.9 TT 

3.  Lê Tuyết Mai 22/04/97  Sư phạm mỹ thuật 01 1 Văn 7.7 NK1 7.0 NK2 8.0 22.7 TT 

 

Tổng: 03 thí sinh trúng tuyển. 
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11. Ngành Thiết kế thời trang 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Thao Thị Chứ 03/03/98 Thiết kế thời trang 01 1 Văn 7.8 NK3 6.0 NK4 6.0 19.8 TT 

2.  Nguyễn Thị Duyên 09/06/98 Thiết kế thời trang  1 Văn 6.8 NK1 5 NK2 6 17.8 TT 

3.  Lê Quỳnh Hương 22/12/98 Thiết kế thời trang  2NT Văn 7.1 NK1 7 NK2 5 19.1 TT 

4.  Đào Thị Trang 16/04/98 Thiết kế thời trang  2NT Văn 7.2 NK1 7 NK2 8 22.2 TT 

5.  Phạm Ánh Tuyết 22/10/98 Thiết kế thời trang  2NT Văn 5.8 Nk3 8.0 NK4 7.0 20.8 TT 

6.  Lê Tuyết Mai 22/04/97  Sư phạm mỹ thuật 01 1 Văn 7.7 NK1 7.0 NK2 8.0 22.7 TT 

7.  Lường Thị Lan 08/11/96 Thiết kế thời trang  2NT Văn 7.1 NK1 6.0 NK2 8.0 21.1 TT 

 

Tổng: 07 thí sinh trúng tuyển. 
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12. Ngành Đồ họa 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Nguyễn Trung Thanh 14/09/97 Đồ hoạ  2NT Văn 6.6 NK1 8.0 NK2 7.0 21.6 TT 

2.  Nguyễn Thị Phương Anh 15/07/98 Đồ hoạ  2NT Văn 6.7 NK1 5.0 NK2 6.0 17.7 TT 

 

Tổng: 02 thí sinh trúng tuyển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 18 

13. Ngành Thông tin học 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Lê Thị Chinh 02/05/98 Thông tin học  1 Toán 7.1 Lý 6.9 Hoá 7.2 21.2 TT 

2.  Lương Quốc Hoàng 21/10/96 Thông tin học 01 1 Toán 7.0 Văn 5.8 Anh 7.3 20.1 TT 

3.  Lữ Thị Thanh Lam 04/02/98 Thông tin học 01 1 Văn 6.8 Sử 7.3 Địa 6.9 21 TT 

4.  Phạm Thị Thuỳ 21/07/98 Thông tin học 01 1 Văn 6.7 Sử 7.1 Địa 6.7 20.5 TT 

 
Tổng: 04 thí sinh trúng tuyển. 
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14. Ngành Việt Nam học 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Lê Thị Hằng 06/11/98 Việt Nam học  2NT Văn 6.6 Sử 6.4 Anh 6.8 19.8 TT 

2.  Mai Thị Hạnh 08/02/98 Việt Nam học  2NT Toán 6.6 Văn 6.4 Anh 6.8 19.8 TT 

3.  Nguyễn Thị Diệu  Hoa 16/03/96 Việt Nam học  2 Toán 6.5 Lý 6.1 Hoá 5.8 18.4 TT 

4.  Phạm Huy Hoàng 28/12/97 Việt Nam học  2NT Văn 6.2 Sử 5.9 Địa 6.2 18.3 TT 

5.  Đào Khánh Linh 07/06/98 Việt Nam học  1 Văn 7 Sử 6.8 Địa 7.2 21 TT 

6.  Nguyễn Văn Linh 04/07/97 Việt Nam học  2NT Văn 5.7 Sử 6.2 Địa 6.4 18.3 TT 

7.  Lê Thị  Mai 03/01/98 Việt Nam học  2 Văn 6.6 Sử 7.4 Địa 6.9 20.9 TT 

8.  Lê Thị Quỳnh Mai 28/03/98 Việt Nam học  2NT Văn 5.8 Sử 5.8 Địa 6.4 18 TT 

9.  Lê Thị Thu 01/02/98 Việt Nam học  2NT Văn 6.8 Sử 6.8 Anh 6.5 20.1 TT 

10.  Đỗ Thị Ngọc Trâm 25/11/98 Việt Nam học  2NT Văn 7.0 Sử 6.7 Địa 7.3 21 TT 

11.  Bùi Thị Tươi 19/05/98 Việt Nam học  1 Văn 7 Sử 7.7 Địa 6.6 21.3 TT 

12.  Vũ Thị Linh 19/11/97 Việt Nam học  2NT Toán 7.2 Lý 7.1 Hoá 7.1 21.4 TT 

13.  Trịnh Thị Duyên 04/10/97 Việt Nam học  2NT Văn 7.0 Sử 6.8 Địa 7.1 20.9 TT 

14.  Lê Anh Tuấn 22/04/97 Việt Nam học  2 Văn 5.8 Sử 6.2 Địa 6.0 18 TT 

 

Tổng: 14 thí sinh trúng tuyển. 
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15. Ngành Thanh nhạc 

 
ST

T 
Họ Tên Ngày sinh Ngành ĐT KV M1 ĐM1 M2 ĐM2 M3 ĐM3 Tổng Ghi chú 

1.  Hà Trọng Nghĩa 19/08/98 Thanh nhạc  1 
Văn 7.1 NK1 8.0 NK2 8.0 23.1 TT 

2.  Đỗ Thị Huyền Trang 20/04/98 Thanh nhạc  2NT 
Văn 8.4 NK1 7.5 NK2 7.5 23.4 TT 

3.  Trần Thị Hồng Ngân 16/02/97 Thanh nhạc  2NT 
Văn 6.6 NK1 8.0 NK2 8.0 22.6 TT 

4.  Lê Đức Anh 26/03/98 Thanh nhạc  1 
Văn 5.9 NK1 7.5 NK2 7.5 20.9 TT 

5.  Lê Quốc Nam 29/11/97 Thanh nhạc  2 
Văn 5.6 NK1 8.0 NK2 8.0 21.6 TT 

6.  Lê Thị Khánh Linh 18/02/98 Thanh nhạc  2 Văn 6.6 NK1 7.5 NK2 7.5 21.6 TT 

7.  Lê Trung Hoan 18/11/98 Thanh nhạc 01 1 
Văn 6.1 NK1 6.0 NK2 6.0 18.1 TT 

8.  Ngân Sỹ Thủy 30/12/98 Thanh nhạc  2NT 
Văn 6.3 NK1 7.0 NK2 7.0 20.3 TT 

9.  Nguyễn Trọng Hà 15/10/98 Thanh nhạc  2 
Văn 6.5 NK2 7.0 NK3 7.0 20.5 TT 

10.  Phùng Thị Hà Trang 27/03/98 Thanh nhạc  2 
Văn 6.3 NK1 7.0 NK2 7.0 20.3 TT 

11.  Nguyễn Thị Hà Mi 11/04/98 Thanh nhạc  2 
Văn 6.2 NK1 7.0 NK2 7.0 20.2 TT 

 

Tổng: 11 thí sinh trúng tuyển 
 

B. THỜI GIAN, HỒ SƠ, KINH PHÍ NHẬP HỌC:  
 

1. Thời gian: 08h, ngày 05/09/2016 tại trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá; số 561, Quang Trung 3, phường Đông Vệ - 

Thành phố Thanh Hoá. Sau 15 ngày, kể từ ngày 05/09/2016, anh chị không đến nhập học Nhà trường sẽ xoá tên khỏi danh sách trúng tuyển 

(nếu không có lý do chính đáng). 

2. Về hồ sơ, gồm những giấy tờ sau: 

2.1. Giấy báo trúng tuyển, nhập học (bản sao công chứng, bản chính sinh viên giữ - nếu chưa nhận được giấy báo, sinh viên có thể đến nhập học và 

nhận tại trường). 

2.2. Giấy khai sinh (bản sao có xác nhận của xã, phường hoặc bản sao công chứng). 

2.3. Sơ yếu lý lịch HSSV (có xác nhận của UBND phường, xã nơi thường trú). 

2.4. Bản gốc bằng tốt nghiệp THPT hoặc THBT và 01 bản sao công chứng (đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2016 nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp 

bản gốc). 

2.5. Bản gốc học bạ THPT hoặc THBT và 01 bản sao công chứng. 
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2.6. 04 ảnh 3 x 4 cm (chụp trong 3 tháng gần đây - cho vào bao thư, viết họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh). 

2.7. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn. 

2.8. Chứng minh nhân dân (02 bản sao công chứng). 

2.9. Giấy tờ ưu tiên (02 bản - nếu có).  

2.10. Bản khai nhân khẩu (mẫu do công an xã, phường cấp). 

2.11. Giấy xác nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự (áp dụng với nam sinh viên trong độ tuổi thực 

hiện nghĩa vụ quân sự - mẫu do Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường cấp; đối với sinh viên đã thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, nộp bản sao công chứng 

Quyết định xuất ngũ ). 

2.12. Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng (mẫu do công an xã, phường cấp - chỉ áp dụng đối với sinh viên đăng ký ở ký túc xá). 
 

3. Về kinh phí nhập học :   

3.1. Học phí: 550.000 đồng/tháng x 10 tháng/ năm học (tạm thu trước 05 tháng).   

3.2. Bảo hiểm y tế (bắt buộc):  572.000 đồng/ 15 tháng (tính từ  01/10/2016 - 31/12/2017). 

3.3. Bảo hiểm thân thể (tự nguyện):  400.000 đồng/ 04 năm. 

3.4. Lệ phí tổ chức khám sức khoẻ và hồ sơ nhập học:  100.000 đồng (tạm thu). 

3.5. Lệ phí làm thẻ sinh viên và lệ phí thư viện: 100.000 đồng/ khóa học. 

3.6. Phí vệ sinh giảng đường, phòng học và nước uống: 120.000 đồng/ khóa học. 

3.7. Đoàn phí (áp dụng với sinh viên là đoàn viên): 144.000đồng/ 04 năm. 

4. Một số lưu ý: 

4.1. Sinh viên các ngành sư phạm (hệ chính quy tập trung) được miễn học phí.  

4.2. Sinh viên thuộc diện được miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước,  tạm thời vẫn đóng học phí khi nhập học - Nhà trường sẽ  hoàn trả 

lại học phí sau khi kiểm tra và công nhận hồ sơ. 

4.3. Sinh  viên có nhu cầu  đăng ký ở tại khu nhà ở sinh viên của tỉnh hoặc phòng trọ tại các khu dân cư, Nhà trường có bộ phận hỗ trợ, tư vấn cụ 

thể (cán bộ phụ trách: Thầy Lê Xuân Sơn, Chủ tịch Hội sinh viên, điện thoại: 091.168.8181). 

4.4. Khi cần trao đổi hoặc biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Thầy Nguyễn Đình Thảo, Trưởng phòng Công tác HSSV, điện thoại: 

098.808.7457; Thầy Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, điện thoại: 097.478.1289; Cô Phùng Thúy Phương, Giám đốc Trung tâm tư vấn 

tuyển sinh, điện thoại: 090.448.0222. 

KT. CHỦ TỊCH HĐTS 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

   NGƯỜI LẬP 
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TS. Lê Thanh Hà   Lưu Vũ Nam 
 


